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Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định hình thức, nội dung phối hợp hỗ trợ pháp lý cho các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố Huế và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc hỗ trợ pháp lý cho các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các Sở, ban, ngành. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế. 

3. Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. 

4. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nhân trẻ tỉnh (viết tắt là tổ chức 

đại diện cho doanh nghiệp). 

5. Doanh nghiệp nhỏ và vừa (viết tắt là doanh nghiệp). 

6. Tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. 

 Điều 3. Mục đích phối hợp 

1. Đảm bảo hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với Luật 

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017; Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 

24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa; Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 - 2024 và các văn bản quy phạm pháp luật 

khác. 

2. Xác định trách nhiệm chủ trì, phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong 

việc thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
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3. Nâng cao nhận thức pháp luật của doanh nghiệp và góp phần nâng cao 

hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.  

 Điều 4. Nguyên tắc phối hợp 

1. Hoạt động phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn được giao của cơ quan, đơn vị phối hợp. 

2. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp quy định tại Quy chế này được thực 

hiện đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. 

3. Phù hợp với quy định của pháp luật. 

4. Thực hiện thường xuyên, kịp thời và có trọng tâm, trọng điểm theo 

từng thời kỳ và được xác định cụ thể tại Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp hằng năm và 5 năm của tỉnh. Chú trọng và quan tâm việc hỗ trợ pháp lý 

đối với các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp; hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và 

hoạt động của doanh nghiệp; thuế; bảo hiểm; trong quá trình doanh nghiệp tiếp 

cận đến nguồn lực về đất đai, nguồn vốn, khoa học, công nghệ và các chính sách 

ưu đãi của tỉnh liên quan đến doanh nghiệp. 
 

Chương II 

HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG PHỐI HỢP  

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP 
 

  

 Điều 5.  Phối hợp trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp 

 1. Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

hoạt động của doanh nghiệp phải tổ chức lấy ý kiến góp ý của các quan, tổ chức 

có liên quan; các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và các doanh nghiệp chịu sự 

tác động trực tiếp của dự thảo; 

2. Khi nhận được ý kiến góp ý của các quan, tổ chức có liên quan; tổ chức 

đại diện cho doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong quá trình xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật thì cơ quan soạn thảo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý 

kiến góp ý và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Điều 6. Phối hợp cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn 

bản quy phạm pháp luật 

1. Cơ quan soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật phối hợp với Sở Tư 

pháp cập nhật văn bản quy phạm pháp luật lên phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về pháp luật theo quy định tại Điều 16, Điều 17 Nghị định 52/2015/NĐ-CP ngày 

28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 

2. Cơ quan Công báo tỉnh có trách nhiệm đăng toàn văn văn bản quy 

phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trên 

Công báo tỉnh theo quy định tại Điều 150 Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-52-2015-nd-cp-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-phap-luat-276276.aspx
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3. Doanh nghiệp, tổ chức đại diện doanh nghiệp và cá nhân có liên quan 

được tiếp cận, sử dụng miễn phí các thông tin đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về pháp luật và Công báo tỉnh quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.  

Điều 7. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ 

sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan phối hợp Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh cập nhật và đăng tải các bản án, quyết định của Tòa án; phán 

quyết, quyết định của Trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; 

quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép 

công khai, có hiệu lực thi hành mà Ủy ban nhân dân tỉnh là một bên có liên quan 

lên Cổng thông tin điện tử tỉnh hoặc kết nối với Cổng thông tin điện tử công 

khai các văn bản này theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 7 Nghị định 

số 55/2019/NĐ-CP. 

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan phối hợp Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hệ thống hóa, cập nhật dữ liệu về văn bản trả 

lời của bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương mình đối với vướng mắc pháp lý của 

doanh nghiệp trong áp dụng chung về pháp luật lên Cổng thông tin điện tử của 

tỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP. 

3. Doanh nghiệp được khai thác và sử dụng miễn phí cơ sở dữ liệu về vụ 

việc, vướng mắc pháp lý quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này. 

Điều 8. Phối hợp phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 

doanh nghiệp 

1. Căn cứ vào nhiệm vụ quản lý nhà nước, các cơ quan, đơn vị, địa 

phương chủ động tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, hội nghị phổ biến các văn 

bản pháp luật mới có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. 

2. Căn cứ vào điều kiện cụ thể các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức 

phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp bằng các hình thức 

phù hợp như: 

a) Xây dựng hệ thống bài giảng, tài liệu điện tử cung cấp kiến thức pháp 

luật đầu tư, kinh doanh, các cam kết quốc tế và những nội dung cần thiết khác 

cho doanh nghiệp. 

b) Thực hiện tham vấn ý kiến của các cơ quan có liên quan; các doanh 

nghiệp trong việc xây dựng tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật phù hợp (nếu 

có). 

c) Mời chuyên gia, báo cáo viên chuyên ngành hoặc có kinh nghiệm để 

trình bày có hiệu quả nội dung các tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 

doanh nghiệp. 

d) Các hình thức phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật phù hợp khác. 

3. Việc tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm để giới thiệu, phổ biến các văn 

bản quy phạm pháp luật giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương phải có kế hoạch 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-55-2019-nd-cp-ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-384245.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-55-2019-nd-cp-ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-384245.aspx
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cụ thể và tránh trùng lặp về nội dung, thời gian tổ chức; chú trọng các quy định, 

những đối tượng cần hỗ trợ pháp lý kịp thời, ảnh hưởng trực tiếp. 

Điều 9. Phối hợp trong việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh 

của doanh nghiệp 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp nhận, tổng hợp các phản ánh, kiến 

nghị của doanh nghiệp, tổ chức đại diện doanh nghiệp liên quan đến các quy 

định pháp luật, quyết định hành chính, hành vi hành chính và các khó khăn, 

vướng mắc của doanh nghiệp qua các hình thức văn bản giấy, thư điện tử, hội 

nghị, hội thảo, tọa đàm hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật. 

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

a) Trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết, cơ quan, đơn vị, địa phương 

trả lời cho doanh nghiệp, tổ chức đại diện doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày 

(mười lăm ngày) làm việc kể từ ngày nhận được kiến nghị, phản ánh. Trường 

hợp kiến nghị, phản ánh phức tạp thì được kéo dài thời hạn giải quyết nhưng 

không vượt quá 30 ngày làm việc.  

Nếu có lý do chính đáng để không giải đáp pháp luật thì cơ quan được yêu 

cầu giải đáp phải nêu rõ lý do và trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp. 

b) Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc cần lấy ý kiến 

phối hợp thì trong thời hạn 02 ngày làm việc phải chuyển kiến nghị, phản ánh 

đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc cơ quan phối hợp. Cơ quan, đơn vị, 

địa phương được lấy ý kiến phối hợp có trách nhiệm trả lời trong thời hạn 15 

ngày (mười lăm ngày) làm việc. 

c) Tổng hợp kết quả tiếp nhận, xử lý những kiến nghị, phản ánh của doanh 

nghiệp, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp để báo cáo theo định kỳ hoặc khi có 

yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Trách nhiệm của Sở Tư pháp 

Thực hiện các quy định tại Khoản 2 nêu trên và có trách nhiệm: 

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ định cơ quan có trách nhiệm tiếp 

nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, tổ chức đại diện cho 

doanh nghiệp khi các cơ quan, đơn vị, địa phương không thống nhất với nhau về 

thẩm quyền giải quyết. 

b) Làm đầu mối tổng hợp kết quả tiếp nhận, xử lý những kiến nghị, phản 

ánh của doanh nghiệp, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp từ các cơ quan, đơn vị, 

địa phương để báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu. 

 Điều 10. Phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

 1. Các Sở, ban, ngành, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp thực hiện: 

 a) Thông báo đến Sở Tư pháp đối với Chương trình hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp do cơ quan, tổ chức ban hành hoặc tham mưu ban hành. 
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 b) Phối hợp với Sở Tư pháp để thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp (nếu cần thiết); 

 2. Sở Tư pháp thực hiện 

 a) Tổng hợp thông tin về chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp từ 

các sở, ban, ngành có liên quan. 

 b) Phối hợp với các Sở, ban, ngành để thực hiện chương trình hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp nếu có yêu cầu. 

 c) Chủ trì tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Kế hoạch hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm (nếu có). 

 Điều 11. Khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

 Khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, các Sở, ban, ngành khác có liên quan 

có trách nhiệm: 

 1. Tham gia Đoàn khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa; 

 2. Thực hiện góp ý và hoàn chỉnh Phiếu khảo sát; 

 3. Tổng hợp, đánh giá, phân tích kết quả khảo sát; 

 4. Báo cáo kết quả khảo sát.  

 Điều 12. Báo cáo công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp  

 1. Các Sở, ban, ngành có liên quan thực hiện công tác báo cáo như sau: 

 a) Báo cáo định kỳ công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh theo quy định của pháp luật.   

 b) Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan 

hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

 c) Báo cáo các nội dung khác liên quan đến công tác hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp (nếu có). 

 2. Sở Tư pháp có trách nhiệm: 

 Tổng hợp, báo cáo công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 

địa bàn tỉnh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 
 

Chương III 

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN 
 

 Điều 13. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố Huế trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp 

1. Sở Tư pháp 

a) Chủ trì tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công 

tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 
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b) Làm đầu mối tổng hợp các ý kiến, kết quả thực hiện công tác phối hợp 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp quy định tại Quy chế này và báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh theo quy định. 

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công 

Thương, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan khác có liên quan xây 

dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp theo quy định. 

2. Sở Tài chính 

Căn cứ các nội dung của Quy chế này và khả năng cân đối của ngân sách, 

Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nguồn kinh phí thực hiện nội dung 

theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời cập nhật, đăng tải các văn 

bản quy phạm pháp luật lên Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh hoặc liên 

kết với Cổng thông tin điện tử khác theo quy định tại Quy chế này và các quy 

định khác có liên quan. Bổ sung mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong 

chuyên mục doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

4. Các Sở, ban, ngành và địa phương 

a) Căn cứ kế hoạch, chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đã 

được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện có trách nhiệm chủ động thực hiện nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh 

nghiệp trong phạm vi ngành, lĩnh vực hoặc theo địa bàn quản lý. 

b) Thực hiện tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của doanh 

nghiệp theo thẩm quyền. Tổ chức thực hiện các nội dung hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp theo quy định tại Quy chế này. 

Điều 14. Trách nhiệm của Tòa án nhân dân tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cung 

cấp các bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến doanh nghiệp được phép 

công khai mà Ủy ban nhân dân tỉnh là một bên có liên quan theo quy định tại 

Điều 7 Nghị định số 55/2019/NĐ- CP để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

hoặc kết nối với Cổng thông tin điện tử công khai các văn bản này. 

Điều 15. Trách nhiệm của doanh nghiệp 

1. Bố trí người làm công tác pháp chế doanh nghiệp hoặc thuê Luật sư tư 

vấn để giúp doanh nghiệp thực thi pháp luật. 

2. Chủ động tìm hiểu pháp luật, liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được 

cung cấp thông tin, giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp. 

3. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức đại diện cho 

doanh nghiệp trong việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý theo quy định tại 

Quy chế này. 

4. Thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết về nghĩa vụ của doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật. 
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Điều 16. Trách nhiệm của tổ chức đại diện cho doanh nghiệp 

1. Chủ trì, tham gia xây dựng, thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ. 

2. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp là hội 

viên trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; huy động các nguồn lực 

để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp là thành viên. 

3. Tham gia xây dựng, phản biện, triển khai chính sách liên quan đến hoạt 

động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tham gia đánh giá cơ sở dữ liệu về pháp 

luật và chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

4. Thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy 

định của pháp luật và điều lệ của tổ chức đại diện cho doanh nghiệp. 

Điều 17. Kinh phí thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

Kinh phí thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do ngân 

sách nhà nước đảm bảo theo quy định của pháp luật và nguồn kinh phí hỗ trợ 

khác (nếu có). 

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, bất cập, đề nghị 

cơ quan, đơn vị và địa phương phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp để tổng hợp, 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
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